
THỨ- NGÀY BUỔI- CA TÊN MÔN HỌC/ MÔ ĐUN TÊN NHÓM LỚP HP
HÌNH

THỨC THI
KHÓA/ KHOA

SỐ LƯỢNG 

SV

STT BẮT 

ĐẦU

STT KÉT 

THÚC
PHÒNG THI GHI CHÚ

501_LTPHP1_HK1.2425_CD23CT.N1 31 1 31 B.102

501_LTPHP1_HK1.2425_CD23CT.N2 30 1 30 B.204

501_LTPHP1_HK1.2425_CD23CT.N3 30 1 30 B.404

501_LTPHP1_HK1.2425_CD23CT.N4 21 1 21 B.102

501_LTPHP1_HK1.2425_CD23CT.N5 30 1 30 B.204

501_LTPHP1_HK1.2425_CD23CT.N6 15 1 15 B.404

Content Marketing 502_CM_HK1_2425_CD23QT Tự luận 23 30 1 30 A.201

Kế toán quản trị 502_KTQT_HK1_2425_CD23KT Tự luận 23 9 1 9

Nghiệp vụ quản lý kho xuất nhập khẩu 502_NVQLKXNK_HK1_2425_CD23LG TL+TN 23 8 1 8

Xử lý tín hiệu số (DSP) 501_XLTHS_HK1.2425_CD23CM Tự luận 23 17 1 17 A.205

501_NTC_HK1.2425_CD23DH.N1 23 11 1 11 B.102

501_NTC_HK1.2425_CD23DH.N2 23 31 1 31 B.204

501_NTC_HK1.2425_CD23DH.N3 23 30 1 30 B.404

CCNA3 501_CCNA3_HK1.2425_CD23TM Tự luận trên máy 23 8 1 8 B.102

Quản trị WebServer và MailServer 501_QTWVM_HK1.2425_CD23TW Lập trình trên máy 23 12 1 12 B.204

Kinh doanh Thương mại điện tử 501_KDTMĐT_HK1.2425_CD23TD TL+TN 23 14 1 14

Truyền số liệu 501_TSL_HK1.2425_CD23CM Tự luận 23 16 1 16

A.202
Thứ Ba

19/11/2024

Sáng - Ca 1

(07h30')
Nghệ thuật chữ Lập trình trên máy

Sáng - Ca 2

(09h30')

Chiều - Ca 3

(13h00')

Sáng - Ca 2

(09h30')
Lập trình PHP 1 Tự luận trên máy 23

Chiều - Ca 3

(13h00')
A.203

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM Độc lập - Tự do -Hạnh phúc

LỊCH THI HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2024 - 2025

Hệ Cao đẳng + Liên thông Cao đẳng_Các Khóa

Thứ Hai

18/11/2024

Sáng - Ca 1

(07h30')
Lập trình PHP 1 Tự luận trên máy 23



THỨ- NGÀY BUỔI- CA TÊN MÔN HỌC/ MÔ ĐUN TÊN NHÓM LỚP HP
HÌNH

THỨC THI
KHÓA/ KHOA

SỐ LƯỢNG 

SV

STT BẮT 

ĐẦU

STT KÉT 

THÚC
PHÒNG THI GHI CHÚ

Thứ Hai

18/11/2024

Sáng - Ca 1

(07h30')
Lập trình PHP 1 Tự luận trên máy 23

Truyền thông Marketing 501_TTM_HK1.2425_CD23TT Tự luận 23 18 1 18 A.205

Tài chính ứng dụng 502_TCUD_HK1_2425_CD23KT Tự luận 23 10 1 10

Tiếng anh chuyên ngành Logistics 502_TACNL_HK1_2425_CD23LG TL+TN 23 8 1 8

Thương mại điện tử 502_TMĐT_HK1_2425_CD23MK.QT TL+TN 23 41 1 41 A.201

Sáng - Ca 1

(07h30')
Thiết kế đồ họa 3D 501_TKĐH3D_HK1.2425_CD23TT Lập trình trên máy 23 20 1 20 B.102

Thiết kế giao diện điều khiển 501_TKGDĐK_HK1.2425_CD23CM Lập trình trên máy 23 15 1 15 B.102

Phần mềm kế toán ảo 502_PMKTA_HK1_2425_CD23KT Lập trình trên máy 23 9 1 9 B.204

Chiều - Ca 3

(13h00')
Truyền thông marketing tích hợp 502_TTMTH_HK1_2425_CD23MK.QT TL+TN 23 41 1 41 A.201

Chiều - Ca 4

(15h00')

Vận tải và giao nhận hàng hóa xuất nhập 

khẩu

502_VTVGNHHXNK_HK1_2425_CD23L

G
TL+TN 23 8 1 8 A.203

Đồ họa ứng dụng 501_ĐHUD_HK1.2425_CD23MK Lập trình trên máy 23 13 1 13 B.102

Lập và phân tích báo cáo tài chính 502_LVPTBCTC_HK1_2425_CD23KT Lập trình trên máy 23 11 1 11 B.204

Nghiệp vụ thủ tục hải quan 502_NVTTHQ_HK1_2425_CD23LG TL+TN 23 8 1 8 A.203

Sữa chữa laptop 501_SCL_HK1.2425_CD23CM Lập trình trên máy 23 16 1 16 B.404

Tiếng Anh 3
510_TA3_HK1_2425_CL24CT1.GhepCD2

3.N3
22 1 22 A.302

Tiếng Anh 2 510_TA2_HK1_2425_CD23.N1 1 16

Tiếng Anh 2 510_TA2_HK1_2425_CD23.N2 1 21

Tiếng Anh 2 510_TA2_HK1_2425_CD23.N4 38 1 38 A.202

Tiếng Anh 2 510_TA2_HK1_2425_CD23.N5 31 1 31 A.301

37 A.201

A.203

Thứ Tư

20/11/2024

Sáng - Ca 2

(09h30')

Thứ Năm

21/11/2024

Sáng - Ca 1

(07h30')

Sáng - Ca 2

(09h30')

Chiều - Ca 3

(13h00')
TL+TN 23

Thứ Ba

19/11/2024

Chiều - Ca 3

(13h00')



THỨ- NGÀY BUỔI- CA TÊN MÔN HỌC/ MÔ ĐUN TÊN NHÓM LỚP HP
HÌNH

THỨC THI
KHÓA/ KHOA

SỐ LƯỢNG 

SV

STT BẮT 

ĐẦU

STT KÉT 

THÚC
PHÒNG THI GHI CHÚ

Thứ Hai

18/11/2024

Sáng - Ca 1

(07h30')
Lập trình PHP 1 Tự luận trên máy 23

510_TA2_HK1_2425_CD23.N3 1 27

510_TA2_HK1_2425_CD23.N6 1 11

510_TA2_HK1_2425_CD23.N6 40 11 51 A.202

510_TA2_HK1_2425_CD23.N7 42 1 42 A.301

Sổ sách kế toán 502_SSKT_HK1_2425_CD23KT Lập trình trên máy 23 10 1 10 B.404

Quản trị mạng 501_QTM_HK1.2425_CD23CM Lập trình trên máy 23 18 1 18 B.102

Tiếng Anh cơ bản 510_TACB_HK1_2425_CD24.N1 TL+TN 24 16 1 16 A.203

Thanh toán quốc tế 502_TTQT_HK1_2425_CD23LG.TD Tự luận 23 21 1 21 A.201

SEO - Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm 502_STUHCCTK_HK1_2425_CD23QT Tự luận 23 29 1 29 A.202

Thiết kế đồ họa 501_TKĐH_HK1.2425_CD24CT1.2 Tự luận trên máy 24 16 1 16 B.204

Lập trình hướng đối tượng 501_LTHĐT_HK1.2425_CL24CT1.2 Tự luận trên máy 24 14 1 14 B.404

Nhập môn công nghệ kỹ thuật máy tính
501_MNCNKTMT_HK1.2425

_CD24CM2
Tự luận 24 14 1 14 A.201

Thiết kế web 1 501_TKW1_HK1.24-25_CD24CT1,2 Lập trình trên máy 24 17 1 17 B.102

Thiết kế hình ảnh 501_TKHA_HK1.2425_CD24TT Lập trình trên máy 24 15 1 15 B.204

Kinh tế vi mô 502_KTVM_HK1_2425_CD24KT TL+TN 24 44 1 44 A.201

501_CTMT_HK1.2425_CD24CT6 30 1 30 A.201

501_CTMT_HK1_2425_CD24CT4 30 1 30 A.202

501_CTMT_HK1_2425_CD24CT5 29 1 29 A.301

Cấu trúc máy tính Tự luận 24

Thứ Sáu

22/11/2024

Sáng - Ca 1

(07h30')

Sáng - Ca 2

(09h30')

Thứ Hai

25/11/2024

Sáng - Ca 1

(07h30')

Sáng - Ca 2

(09h30')

Chiều - Ca 3

(13h00')

Chiều - Ca 4

(15h00')
Tiếng Anh 2 TL+TN 23

38 A.201

Thứ Năm

21/11/2024



THỨ- NGÀY BUỔI- CA TÊN MÔN HỌC/ MÔ ĐUN TÊN NHÓM LỚP HP
HÌNH

THỨC THI
KHÓA/ KHOA

SỐ LƯỢNG 

SV

STT BẮT 

ĐẦU

STT KÉT 

THÚC
PHÒNG THI GHI CHÚ

Thứ Hai

18/11/2024

Sáng - Ca 1

(07h30')
Lập trình PHP 1 Tự luận trên máy 23

501_CTMT_HK1_2425_CD24TM.CM 18 1 18

501_CTMT_HK1.2425_CD24CT1.2 16 1 16

501_CTMT_HK1_2425_CD24LM.TW 28 1 28

501_CTMT_HK1.2425_CD24CT7 1 8

501_CTMT_HK1.2425_CD24CT7 9 16

501_CTMT_HK1_2425_CD24CT3 27 1 27

501_CSLT_HK1_2425_CD24CT3 27 1 27

501_CSLT_HK1.2425_CD24CT7 1 7

501_CSLT_HK1.2425_CD24CT7 8 14

501_CSLT_HK1_2425_CD24TD.TM.TW 28 1 28

501_CSLT_HK1_2425_CD24CT4 31 1 31 A.301

Điện tử cơ bản 501_ĐTCB_HK1.2425_CD24CM1.2 Tự luận 24 14 1 14 A.203

501_CSLT_HK1_2425_CD24LM2.CT1.2 30 1 30 A.201

501_CSLT_HK1_2425_CD24CT5 31 1 31 A.202

501_CSLT_HK1.2425_CD24CT6 30 1 30 A.301

Nhập môn đa phương tiện 501_NMĐPT_HK1.2425_CD24TT Tự luận 24 15 1 15 A.203

14

A.202

Sáng - Ca 2

(09h30')

Cơ sở lập trình Tự luận 24

A.201

A.202

16

A.301

Thứ Ba

26/11/2024

Sáng - Ca 1

(07h30')

Cơ sở lập trình Tự luận 24

A.201

Chiều - Ca 4

(15h00')
Cấu trúc máy tính Tự luận 24

Thứ Hai

25/11/2024



THỨ- NGÀY BUỔI- CA TÊN MÔN HỌC/ MÔ ĐUN TÊN NHÓM LỚP HP
HÌNH

THỨC THI
KHÓA/ KHOA

SỐ LƯỢNG 

SV

STT BẮT 

ĐẦU

STT KÉT 

THÚC
PHÒNG THI GHI CHÚ

Thứ Hai

18/11/2024

Sáng - Ca 1

(07h30')
Lập trình PHP 1 Tự luận trên máy 23

501_TKHAAP_HK1.2425_CD24DH3 30 1 30 B.102

501_TKHAAP_HK1.2425_CD24DH4 29 1 29 B.204

501_TKHAAP_HK1.2425_CD24DH1.2 7 1 7 B.403

501_TKHAAP_HK1.2425_CD24DH5 27 1 27 B.404

025_GDCT_HK1_2425_CD23CT12 23 18 1 18

025_GDCT_HK1_2425_CD24.D4.N1 1 13

025_GDCT_HK1_2425_CD24.D4.N1 14 53 A.202

025_GDCT_HK1_2425_CD24.D4.N2 38 1 38 A.301

026_GDCT2_HK1_2425

_CL24.ghepCT3.4
14 1 14

026_GDCT2_HK1_2425

_CL24.ghepCD23CT12
2 1 2

025_GDCT_HK1_2425_CL24.D4 7 1 7

025_GDCT_HK1_2425_CD24DH3.4.KT 1 47 A.201

025_GDCT_HK1_2425_CD24DH3.4.KT 48 94 A.202

025_GDCT_HK1_2425_CD24CT5.TT 41 1 41 A.301

A.201

24

53

Giáo dục chính trị 2 A.302

Chiều - Ca 3

(13h00')
Giáo dục Chính trị Trắc nghiệm 24

94

Thứ Tư

27/11/2024

Sáng - Ca 1

(07h30')
Thiết kế hình ảnh với Adobe Photoshop Lập trình trên máy 24

Sáng - Ca 2

(09h30')

Giáo dục Chính trị

Trắc nghiệm



THỨ- NGÀY BUỔI- CA TÊN MÔN HỌC/ MÔ ĐUN TÊN NHÓM LỚP HP
HÌNH

THỨC THI
KHÓA/ KHOA

SỐ LƯỢNG 

SV

STT BẮT 

ĐẦU

STT KÉT 

THÚC
PHÒNG THI GHI CHÚ

Thứ Hai

18/11/2024

Sáng - Ca 1

(07h30')
Lập trình PHP 1 Tự luận trên máy 23

025_GDCT_HK1_2425

_CD24CM.ghepCD23
14 1 14

025_GDCT_HK1_2425_CD24CT2.3.4 1 21

025_GDCT_HK1_2425_CD24CT2.3.4 22 61 A.202

025_GDCT_HK1_2425

_CD24LM2.TD.TM.TW
43 1 43 A.301

501_TH_HK1.2425_CD23CT12 23 21 1 21 B.403

501_TH_HK1_2425_CD24CT4 30 1 30 B.204

501_TH_HK1_2425_CD24CT5 29 1 29 B.404

501_TH_HK1.2425_CD24KT 31 1 31 B.102

501_TH_HK1.2425_CD24CT6 30 1 30 B.102

501_TH_HK1.2425_CD24CT7 24 1 24 B.204

501_TH_HK1.2425_CD24DH5 26 1 26 B.404

501_TH_HK1.2425_CD24KT.D4 11 1 11

501_TH_HK1_2425_CD24LM2 11 1 11

Tin học Tự luận trên máy 24

B.403

Trắc nghiệm 24

A.201

61

Thứ Năm

28/11/2024

Sáng - Ca 1

(07h30')
Tin học Tự luận trên máy

24

Sáng - Ca 2

(09h30')

Thứ Tư

27/11/2024

Chiều - Ca 4

(15h00')
Giáo dục Chính trị



THỨ- NGÀY BUỔI- CA TÊN MÔN HỌC/ MÔ ĐUN TÊN NHÓM LỚP HP
HÌNH

THỨC THI
KHÓA/ KHOA

SỐ LƯỢNG 

SV

STT BẮT 

ĐẦU

STT KÉT 

THÚC
PHÒNG THI GHI CHÚ

Thứ Hai

18/11/2024

Sáng - Ca 1

(07h30')
Lập trình PHP 1 Tự luận trên máy 23

501_TH_HK1_2425_CD24DH3 30 1 30 B.102

501_TH_HK1_2425_CD24DH4 28 1 28 B.204

501_TH_HK1_2425_CD24TD.TM.TW 22 1 22 B.403

501_TH_HK1_2425_CD24TT.CM 22 1 22 B.404

Tin học 501_TH_HK1_2425_CD24CT3 27 1 27 B.204

016_TH2_HK1_2425_CL24.Đ3 18 1 18

501_TH_HK1.2425_CL24.D4 7 1 7

016_TH2_HK1_2425_CL22.ghepD4.KT 22 4 1 4

510_TA1_HK1.2425_CD23CT11 23 32 1 32 A.201

510_TA1_HK1.2425_CD24CT1.2 ghep 

CD23CT11
24 24 1 24 A.202

Tiếng Anh 2 510_TA2_HK1_2425_CD23.CT11 23 10 1 10

Tiếng Anh 3
510_TA3_HK1_2425

_CL2DH1.GhepCD23.CT11
22 1 0 1

Thứ Tư

04/12/2024

Tối - Ca 5

(18h00')
TL+TN A.201

Tự luận trên máy

24

Tin học 2 B.404

Thứ Ba

03/12/2024

Tối - Ca 5

(18h00')
Tiếng Anh 1 TL+TN

Thứ Sáu

29/11/2024

Sáng - Ca 1

(07h30')
Tin học Tự luận trên máy 24

Sáng - Ca 2

(09h30')



THỨ- NGÀY BUỔI- CA TÊN MÔN HỌC/ MÔ ĐUN TÊN NHÓM LỚP HP
HÌNH

THỨC THI
KHÓA/ KHOA

SỐ LƯỢNG 

SV

STT BẮT 

ĐẦU

STT KÉT 

THÚC
PHÒNG THI GHI CHÚ

Thứ Hai

18/11/2024

Sáng - Ca 1

(07h30')
Lập trình PHP 1 Tự luận trên máy 23

Thứ Năm

05/12/2024

Tối - Ca 5

(18h00')
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 501_HQTCSDL_HK1.2425_CD23CT11 Lập trình trên máy 23 30 1 30 B.102

Thứ Năm

23/12/2024

Tối - Ca 5

(18h00')
Cấu trúc máy tính 501_CTMT_HK1.2425_CD24CT11 Tự luận 24 22 1 22 A.201

Thứ Tư

15/01/2025

Tối - Ca 5

(18h00')
Cơ sở lập trình 501_CSLT_HK1.2425_CD24CT11 Tự luận 24 22 1 22 A.201

Tin học 501_TH_HK1.2425_CD24CT11 22 1 22

Tin học 2 601_TH_HK1.2425_CL24gheoCD24CT11 4 1 4

Giáo dục Chính trị 025_GDCT_HK1_2425_CD24CT11 1 23

Giáo dục chính trị 2
602_GDCT_HK1_2425_CL24ghepCD24CT

11
1 4

Thứ Sáu

24/01/2025

Tối - Ca 5

(18h00')
Trắc nghiệm 24 27 A.201

Thứ Năm

23/01/2025

Tối - Ca 5

(18h00')
Tự luận trên máy 24 B.102


